
 

Biểu số: 0305.H.QLN 
Kèm theo Thông tư số 131/2025/TT-BTC 
ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính  
Thời hạn báo cáo: 
- Báo cáo 6 tháng: Ngày 31 tháng 7 hàng 
năm 
- Báo cáo năm: Ngày 15 tháng 2 năm sau 
năm báo cáo. 

Đơn vị báo cáo:​
Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại 

Đơn vị nhận báo cáo:​
Cục Công nghệ thông tin và chuyển 

đổi số 

 
TÌNH HÌNH VAY VÀ TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP THEO 

HÌNH THỨC TỰ VAY TỰ TRẢ 
<6 tháng>/<Năm>:... 

Đơn vị tính: Triệu USD 

STT Nội dung Số dư 
đầu kỳ 

Rút vốn 
trong kỳ 

Trả nợ 
trong kỳ 

Dư nợ 
cuối kỳ Ghi chú 

 (A) (1) (2) (3) (4) (5) 

1 Doanh nghiệp nhà 
nước      

2 Tổ chức tín dụng      

3 Doanh nghiệp FDI      

4 Doanh nghiệp khác      

 Tổng cộng      

Ghi chú: 
Cột 1 đến cột 5: Áp dụng tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại thời điểm 
lập báo cáo. 
 

​
NGƯỜI LẬP BIỂU​

(Ký, họ tên) 

​
NGƯỜI KIỂM TRA 

BIỂU​
(Ký, họ tên) 

Ngày ... tháng ... năm ...​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN 

VỊ​
(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 



Biểu số 0305.H.QLN: Tình hình vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp theo 
hình thức tự vay tự trả 
1. Khái niệm, phương pháp tính 
Vay nước ngoài của doanh nghiệp là việc người cư trú là doanh nghiệp nhận khoản tín 
dụng từ người không cư trú thông qua việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận vay nước 
ngoài theo quy định hiện hành về vay, trà nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được 
Chính phủ bảo lãnh.. 
Vay nước ngoài của doanh nghiệp là các khoản vay không được chính phủ bảo lãnh 
(khoản vay nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp) là việc doanh nghiệp thực hiện 
vay nước ngoài theo phương thức tự vay, tự chịu trách nhiệm trả nợ với bên cho vay nước 
ngoài. 
Trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp theo phương thức tự vay, tự trả là các khoản phải 
hoàn trả, bao gồm khoản gốc và lãi phát sinh từ việc vay nước ngoài tự vay, tự trả của 
doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam. 
2. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo về nợ công. 
3. Cách ghi biểu: 
- Cột 1: Ghi số dư đầu kỳ tương ứng với các dòng của cột A. 
- Cột 2: Ghi số rút vốn trong kỳ tương ứng với các dòng của cột A. 
- Cột 3: Ghi số trả nợ trong kỳ tương ứng với các dòng của cột A. 
- Cột 4: Ghi số dư nợ cuối kỳ tương ứng với các dòng của cột A. 
- Cột 5: Ghi chú (nếu có) tương ứng với các dòng của cột A. 
 


